                                                PHẦN MỘT: CƠ HỌC
                                  Chư​ơng I: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM

	Ngày dạy   
	10A3

	Sĩ số HS
	


Tiết 1:                       CHUYỂN ĐỘNG CƠ
 

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức:

- Nêu được chuyển động cơ là gì;

 - Nêu được chất điểm là gì.

- Nêu được hệ quy chiếu là gì.

- Nêu được mốc thời gian là gì.

2. Kỹ năng: 
- Xác định được vị trí của một vật chuyển động trong hệ quy chiếu đã cho.
- Phân tích kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, giao tiếp, tư duy quan sát, phân tích, tổng hợp.

3. Năng lực và phẩm chất. 
- Năng lực : Tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.        Năng lực tính toán, Năng lực tìm hiểu tự nhiên

- Phẩm chất: Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm

 II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC.

1. Chuẩn bị giáo viên:
- Bảng giờ tàu để HS thảo luận.

2. Chuẩn bị học sinh: 

- Ôn kiến thức chuyển động cơ (vật lý lớp 8 ).

III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

Hoạt động 1: Khởi động
 Mục tiêu:

- Tăng sự thu hút, tạo hứng thú học tập cho HS.

- Làm bộc lộ những hiểu biết, kiến thức có sẵn của học sinh về chuyển động cơ.

 Nội dung:

- HS biết được cách định vị trí của vật trong không gian..

 Dự kiến sản phẩm của HS:

- Xác định được hệ quy chiếu.
Kỹ thuật tổ chức dạy học:

- GV: Sử dụng bảng giờ tàu SGK trang 10. Bảng giờ tàu cho em biết điều gì?
- HS: HĐ cá nhân trả lời câu hỏi của GV
Hoạt động 2: Tìm hiểu kiến thức mới.

 Mục tiêu:

- Nêu được chuyển động cơ là gì;

 - Nêu được chất điểm là gì.

- Nêu được hệ quy chiếu là gì.

- Nêu được mốc thời gian là gì.
2. Nội dung:

I. CHUYỂN ĐỘNG CƠ, CHẤT ĐIỂM
	NỘI DUNG, TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
	SẢN PHẨM 

	GV: Lấy ví dụ về sự thay đổi vị trí của vật này so với vật khác, sau đó yêu cầu HS suy nghĩ kết hợp với đọc SGK trả lời CH: Thế nào là chuyển động cơ?

HS: Cá nhân phát biểu khái niệm.

GV: Nêu ví dụ: Ô tô đi từ Đầm Hồng đến Hà Nội, một viên bi đang lăn trên bàn,…Khi đó ô tô hoặc viên bi được coi là chất điểm. Vậy khi nào một vật chuyển động được coi là chất điểm? Lấy ví dụ?

HS: Khi kích thước của vật chuyển động rất nhỏ so với khoảng cách hay quãng đường đi
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GV: Yêu cầu HS trả lời C1 ?

HS: Trả lời CH C1

GV: Hãy tìm hiểu và cho biết khái niệm quỹ đạo?

HS: Trong chuyển động tại mỗi thời chất điểm ở một vị trí xác định. Tập hợp tất cả các vị trí đó tạo ra một đường gọi là quỹ đạo.


	1/ Chuyển động cơ

Chuyển động cơ của một vật (gọi tắt là chuyển động) là sự thay đổi vị trí của vật đó so với các vật khác theo thời gian

2/ Chất điểm 

     Một vật được coi là một chất điểm nếu kích thước của nó rất nhỏ so với độ dài đường đi ( hoặc khoảng cách )

C1: Trái Đất quay quanh mặt trời với đường kính: 30.107 Km, tương ứng với hình tròn đường kính 15cm => Đường kính TĐ:     
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- Đường kính Mặt Trời:
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rất nhỏ so với khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt trời. Do đó Trái Đất được coi là một chất điểm trong hệ Mặt trời

3/ Quỹ đạo

Là tập hợp tất cả các vị trí của một chất điểm chuyển động tạo ra một đường nhất định


II. CÁCH XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ CỦA VẬT TRONG KHÔNG GIAN.

	GV: Yêu cầu HS quan sát hình 1.1/SGK và nêu rõ ý nghĩa của cột mốc đó.

HS: Cá nhân trả lời: Ta đã lấy một cột cây số ở Phủ Lý làm mốc và ta đang cách Phủ Lý 49 km.

GV: Cột cây số tại Đầm Hồng ghi: Tuyên Quang 80Km có ý nghĩa gì?

HS: Cá nhân trả lời: Cho biết: Đầm Hồng cách Tuyên Quang 132Km, lấy một cột cây số ở Đầm Hồng làm mốc

GV: Yêu cầu HS trả lời CH C2.

HS: Cá nhân trả lời CH

GV: Yêu cầu HS đọc SGK kết hợp với  hiểu biết của bản thân trả lời CH:

- Tác dụng của vật làm mốc? 

HS:

- Vật làm mốc dùng xác định vị trí ở một thời điểm nào đó của chất điểm trên quỹ đạo

GV:

- Làm thế nào để xác định vị trí của một vật nếu biết quỹ đạo chuyển động?

HS: Trả lời CH

GV: Chọn O làm mốc, chiều từ O đến M là chiều dương. Nếu đi theo chiều ngược lại là chiều âm
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GV: Vị trí M trên tấm gỗ như hình bên được xác định như thế nào?     
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HS: Xác định vị trí M ta làm như sau: 

- Chọn hệ trục tọa độ Oxy

- Vị trí M xác định:

          x = 
[image: image5.wmf]OH

 ; y = 
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- Để xác định x và y ta dùng thước đo.

GV: Yêu cầu HS trả lời CH C3
	1/ Vật làm mốc và thước đo

C2: Đối với tàu đang chạy trên sông thì vật làm mốc có thể là vật nào đó đứng yên trên bờ hoặc ở dưới nước

    Nếu biết quỹ đạo của vật thì chỉ cần vật làm mốc và chiều dương trên quỹ đạo đó. Dùng thước đo chiều dài đoạn đường từ vật làm mốc đến vật thì ta xác định được vị trí vật

2/ Hệ tọa độ

      Để xác định vị trí của một vật ta cần chọn một vật làm mốc, một hệ trục tọa độ gắn với vật làm mốc đó để xác định tọa độ của vật




III. CÁCH XÁC ĐỊNH THỜI GIAN TRONG CHUYỂN ĐỘNG
	GV:  Sử dụng bảng 1.1 

Tại sao phải chỉ rõ  mốc thời gian? 

HS: Sử dụng bảng 1.1 

Để mô tả chuyển động của vật ở các thời điểm khác nhau.

GV: HS Sử dụng bảng 1.1 HĐ 4 nhóm  thời gian 6 phút hoàn thành nội dung:

1. phân biệt thời điểm và thời gian.

2. Bảng giờ tàu cho biết điều gì.

3.C4: Tính xem tàu chạy từ ga Hà Nội đến ga Sài Gòn trong bao lâu.

HS: HĐ nhóm 

Kq:

1. - Thời điểm: vật bắt đầu chuyển động.

- Thời gian: tính từ khi vật bắt đầu chuyển động đến một vị trí bất kỳ đang xét.

2. Biết thời điểm tàu bắt đầu chạy và thời điểm đến các ga.

3. Đoàn tàu chạy từ ga Hà Nội đến  ga Sài Gòn trong 33 giờ.


	1. Mốc thời gian và đồng hồ. 

- Mốc thời gian ( gốc thời gian) là thời điểm bắt đầu đo thời gian khi mô tả chuyển động của vật.

- Đồng hồ để đo thời gian.

2. Thời điểm và  thời gian.

- Thời điểm: vật bắt đầu chuyển động.

- Thời gian: tính từ khi vật bắt đầu chuyển động đến một vị trí bất kỳ đang xét.

C4:




IV. HỆ QUY CHIẾU
	GV: Nêu các yếu tố cần trong một hệ quy chiếu.

HS:  Ghi nhận kiến thức.

GV: Phân biệt hệ toạ độ và hệ quy chiếu? Tại sao phải dùng hệ quy chiếu ?

HS: Hệ toạ độ chỉ cho phép xác định vị trí của vật. Hệ quy chiếu xác định được toạ độ, xác định được thời gian chuyển động của vật hoặc một thời điểm tại một vị trí bất kỳ.

GV: Để đơn giản thì hệ  qui  chiếu = Hệ toạ độ + đồng hồ.


	IV. Hệ quy chiếu.

Hệ quy chiếu gồm:

- Một vật làm mốc, một hệ tọa độ gắn với vật làm mốc.

- Mốc thời gian và một đồng hồ.


Hoạt động 3: Luyện tập, thực hành.

Mục đích:

- Hệ thống lại nội dung bài học, khắc sâu nội dung chính của bài nhất là việc xác định hệ quy chiếu và mốc thời gian.
- Học sinh nhắc lại các nội dung chính của bài, ghi nhớ các kiến thức trọng tâm.
Nội dung: Hãy giải thích hiện tượng
Khi trời lặng gió, em đi xe đạp phóng nhan, cảm thấy có gió từ phía trước thổi vào mặt.
Dự kiến sản phẩm của HS: 

- Khi nói trời lặng gió nghĩa là lấy một vật trên mặt đất làm mốc khi đó không khí không chuyển động so với vật đó. Đối với người đi xe đạp ( chọn người đó làm vât làm mốc ) thì không khí có chuyển động tốc độ của gió từ trước mặt ra phía sau đối với người đó
 Kỹ thuật tổ chức dạy học

- HS hoạt động cá nhân.

- GV theo dõi làm bài, chốt kiến thức. 

Hoạt động 4: Vận dụng, mở rộng.

Mục tiêu:

- Học sinh thực hành vận dụng kiến thức đã lĩnh hội về chuyển động cơ.

 2. Nội dung: 

Câu 1: Trong các  phát  biểu  dưới  đây, phát  biểu  nào  đúng ?

Chuyển động cơ là: 

A.sự thay đổi hướng của vật này so với vật khác theo thời gian.



B. sự thay đổi chiều của vật này so với vật khác theo thời gian.
 

C. sự thay đổi vị trí của vật này so với vật khác theo thời gian .



D. sự thay đổi phương của vật này so với vật khác theo thời gian .

Câu 2: Hãy chọn câu đúng.

A. Hệ quy chiếu bao gồm vật làm mốc, hệ toạ độ, mốc thời gian.

B. Hệ quy chiếu bao gồm hệ toạ độ, mốc thời gian và đồng hồ.

C. Hệ quy chiếu bao gồm vật làm mốc, mốc thời gian và đồng hồ.

D. Hệ quy chiếu bao gồm vật làm mốc, hệ toạ độ, mốc thời gian và đồng hồ.

Câu 3:  Trường hợp nào sau đây không thể coi  vật như là chất điểm?


A. Viên đạn đang chuyển động trong không khí.

B. Trái Đất trong chuyển động quay quanh Mặt Trời.

C. Viên bi trong sự rơi từ tầng thứ năm của một toà nhà xuống mặt đất.

D. Trái Đất trong chuyển động tự quay quanh trục của nó.

Kỹ thuật dạy học 

GV. Tổ chức HS hoạt động theo cặp để hoàn thành phiếu học tập 

HS. Vận dụng kiến thức đã học kết hợp trao đổi, thảo luận theo nhóm để giải quyết vấn đề trong phiếu học tập

Dự kiến sản phẩm của HS
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3

	C
	D
	D


Giao nhiệm vụ về nhà

- HS chuẩn bị cho tiết 2: Ôn tập kiến thức về chuyển động đều.

Các kiến thức về hệ toạ độ, hệ quy chiếu.

Học bài chuyển động thẳng  đều.

	Ngày dạy   
	10A4:

	Sĩ số HS
	


Tiết 2:                       CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU
I. MỤC TIÊU.
1. Kiến thức:

- Nhận biết được đặc điểm về vận tốc của chuyển động thẳng đều.

- Nêu được vận tốc là gì.

- Lập được phương trình chuyển động của chuyển động thẳng đều.

2. Kỹ năng:

- Vận dụng được phương trình x = x0 + v.t đối với chuyển động thẳng đều của một hoặc hai vật.

- Vẽ được đồ thị toạ độ - thời gian của chuyển động thẳng đều. 

- Phân tích kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, giao tiếp, tư duy quan sát, phân tích, tổng hợp.

3. Năng lực và phẩm chất. 
- Năng lực : Tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.        Năng lực tính toán, Năng lực tìm hiểu tự nhiên

- Phẩm chất: Chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm

 II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC.

1. Chuẩn bị giáo viên:
- TN khảo sát chuyển động thẳng đều.

2. Chuẩn bị học sinh: 

- Kiến thức về hệ tọa độ, hệ quy chiếu.
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

Hoạt động 1: Khởi động

Mục tiêu:

- Tăng sự thu hút, tạo hứng thú học tập cho HS.

- Làm bộc lộ những hiểu biết, kiến thức có sẵn của học sinh về chuyển động thẳng đều.

Nội dung:

Các em hãy quan sát hình 2.1/SGK. Dùng tăm tạo ra một giọt nước rất nhỏ trên mặt một bình chia độ đựng dầu ăn. Giọt nước sẽ chuyển động thẳng đều xuống phía dưới. Vậy, chuyển động thẳng đều là gì? Làm thế nào để kiểm tra xem chuyển động của giọt nước có thực sự là chuyển động thẳng đều hay không?
Dự kiến sản phẩm của HS:
- HS nêu cách kiểm tra chuyển động.
 Kỹ thuật tổ chức dạy học:

- HS quan sát chuyển động của giọt nước để tìm hiểu tính chất của chuyển động
- HS: HĐ cá nhân trả lời câu hỏi của GV
Hoạt động 2: Tìm hiểu kiến thức mới.

Mục đích:

- Nhận biết được đặc điểm về vận tốc của chuyển động thẳng đều.

- Nêu được vận tốc là gì.

- Lập được phương trình chuyển động của chuyển động thẳng đều.

Nội dung:

I. CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU
	NỘI DUNG, TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
	SẢN PHẨM 

	GV: (Kết hợp lời giảng và hình vẽ) Giả sử một chất điểm chuyển động trên một trục Ox. Chọn chiều dương là chiều chuyển động.

- Tại thời điểm t1 vật đi qua điểm M1 có tọa độ x1

-  Tại thời điểm t2 vật đi qua điểm M2 có tọa độ x2 

Hãy xác định thời gian và quãng đường chuyển động của vật? Tính tốc độ trung bình của chuyển động? và phân biệt với vận tốc trung bình? Khi nào thì tốc độ trung bình trùng với vận tốc trung bình?

HS: Cá nhân đọc SGK kết hợp với hiểu biết của bản thân trả lời CH:

- Thời gian chuyển động: t = t2 – t1 

- Quãng đường đi được: s = x2 – x1  

- Tốc độ trung bình: 
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GV: Trong chuyển động thẳng đều vận tốc của chuyển động có độ lớn bằng tốc độ chuyển động của vật.

Ý nghĩa của tốc độ trung bình? 

HS: Tốc độ trung bình cho ta biết mức độ nhanh chậm của chuyển động

GV: Yêu cầu HS trả lời CH C1

HS: Cá nhân trả lời CH C1
GV: Yêu cầu HS nhận xét kết quả tính từ bảng 1.1 và trả lời CH:

- Thế nào là chuyển động thẳng đều?

- Chuyển động có tốc độ không đổi nhưng có phương chuyển động thay đổi thì có coi là chuyển động thẳng đều không?

HS: Không thể coi là chuyển động thẳng đều vì quỹ đạo của nó không phải là đường thẳng 

GV: Đưa ra khái niệm chuyển động thẳng đều
Yêu cầu HS lấy ví dụ về chuyển động thẳng đều?

HS: Lấy ví dụ

GV: Quãng đường đi được của chuyển động thẳng đều tính như thế nào?

- Nếu vận tốc v là hằng số thì quãng đường s tỉ lệ thế nào với thời gian t ?

HS: Trả lời CH của GV
	Giả sử một chất điểm chuyển động trên một trục Ox.  

- Tại thời điểm t1 vật đi qua điểm M1 có tọa độ x1

-  Tại thời điểm t2 vật đi qua điểm M2 có tọa độ x2 
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-  Thời gian chuyển động của chất điểm trên quãng đường M1M2 là: t = t2 – t1 

-  Quãng đường đi được: s = x2 – x1 

1/ Tốc độ trung bình
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Tốc độ trung bình cho biết mức độ nhanh, chậm của chuyển động.

2/ Chuyển động thẳng đều
     Là chuyển động có quỹ đạo là đường thẳng và có tốc độ trung bình như nhau trên mọi quãng đường

3/ Quãng đường đi được trong chuyển động thẳng đều
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    Trong chuyển động thẳng đều, quãng đường đi được s tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động t




II. PHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỘNG VÀ ĐỒ THỊ TỌA ĐỘ - THỜI GIAN TRONG CHUYỂN ĐỘNG THẲNG ĐỀU
	GV: HD hs lập ph​ương trình chuyển động của chuyển động thẳng đều

HS: Làm theo HD của GV

GV: HĐ 4 nhóm thời gian 5 phút hoàn thành bài toán sau: Một người đi xe đạp xuất phát từ điểm A cách gốc tọa độ O là 5 km, chuyển động thẳng đều theo hướng Ox với vận tốc 10 km/ h. Viết phương trình chuyển động? Cho biết pt có dạng hàm toán học nào? 

HS: HĐ nhóm giải bài toán.

Pt có dạng hàm bậc nhất.
GV: D¹ng ®å thÞ to¹ ®é - thêi gian cña chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu là một đường thẳng cắt trục tung tại giá trị x0.

GV: Chú ý: từ đồ thị ta có thể xác định 

đư​îc tÝnh chÊt vµ ®Æc ®iÓm cña chuyÓn ®éng.
	1. Phương trình chuyển động thẳng đều.

 Chọn gốc toạ độ tại O

Chọn gốc thời gian lúc khảo sát chuyển động (t 0= 0)

Chọn chiều d​ương là chiều chuyển động
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  Ph​ương trình chuyển động của chuyển động thẳng đều là

 x = x0 + s = x0 + v. t 

Trong đó x là tọa độ của chất điểm; 

x0 là tọa độ ban đầu của chất điểm; 

s là quãng đường đi được trong  thời gian t; v là tốc độ của vật.      

BT:   x0 = 5 km; v = 10 km/h
x = ?

BG: Phương trình chuyển động của xe đạp là: x = x0 + s =  5 + 10.t
Lập bảng giá trị tương ứng x = x(t):

t(h)

0

1

2

3

x(km)

5

15

25

35

2. §å thÞ to¹ ®é - thêi gian cña chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu.
Biểu diễn các điểm và vẽ đồ thị của x(t)

x(km)

    

35


 5
O     1       2        3        t(h)

Đồ thị toạ độ thời gian của chuyển động thẳng đều  là một đường thẳng cắt trục tung tại giá trị x0.




Hoạt động 3: Luyện tập, thực hành.

Mục tiêu:

- Học sinh thực hành sử dụng kiến thức về chuyển động thẳng đều.

Nội dung:

BT: Chất điểm chuyển động như sau : trong đó x tính bằng mét, t tính bằng giây
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Hãy xác định tọa độ ban đầu, thời điểm ban đầu và vận toocscuar chất điểm
 Dự kiến sản phẩm của HS: 

- Tọa độ ban đầu x0 = 5m
- Thời điểm ban đầu t0 = 10s

- Vân tốc của chất điểm v = 4m/s
Kỹ thuật tổ chức dạy học

- HS hoạt động cá nhân.

- GV theo dõi làm bài, chốt kiến thức. 

Hoạt động 4: Vận dụng, mở rộng.

Mục tiêu:

- Học sinh thực hành vận dụng kiến thức đã lĩnh hội về chuyển động thẳng đều.

Nội dung: 

Câu 1: Trong hệ trục tọa độ xOt, đồ thị chuyển động của vật chuyển động thẳng đều đi từ gốc tọa độ, theo chiều dương, sẽ có dạng
A. một đường thẳng dốc lên.                             
B. một đường thẳng song song trục thời gian.

C. một đường thẳng dốc xuống.                       
 D. một đường thẳng xuất phát từ gốc tọa độ, dốc lên.

Câu 2: Hãy chỉ ra câu không đúng?
A. Quỹ đạo của chuyển động thẳng đều là đường thẳng.

B. Tốc độ trung bình của chuyển động thẳng đều trên mọi đoạn đường là như nhau.

C. Trong chuyển động thẳng đều, quãng đường đi được của vật tỉ lệ thuận với thời gian chuyển động.

D. Chuyển động đi lại của một pit-tông trong xi lanh là chuyển động thẳng đều.

Câu 3: Chuyển động thẳng đều là chuyển động

A. có vận tốc không thay đổi theo thời gian

B. vật đi được những quãng đường bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau bất kỳ.

C. có quỹ đạo là đường thẳng và vật đi được những quãng đường bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau bất kỳ.

D. có vận tốc bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau bất kỳ.

Câu 4: Phương trình chuyển động của 1 chất điểm dọc theo trục Ox có dạng:

                         x =   6 + 2t ( x đo bằng km, t đo bằng h)

 Quãng đường đi được của chất điểm sau 2 giờ chuyển động là bao nhiêu?

 A. - 2km                  B.  2km                  C.  4km                  D. - 4km

Câu 5: Một vật chuyển động thẳng đều theo trục ox có phương trình toạ độ là

 x = x0 + vt (x0 
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0 ) Điều khẳng định nào sau đây là chính xác?

A. Toạ độ của vật có giá trị không thay đổi theo thời gian

B. Tọa độ ban đầu của vật không trùng với gốc toạ độ

C. Vật chuyển động theo chiều dương của trục toạ độ

D. Vật chuyển động ngược chiều dương của trục toạ độ

Câu 6:  Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về vận tốc của chuyển động thẳng đều?

A.Vận tốc có độ lớn không thay đổi theo thời gian                     
B.Tại mọi thời điểm véc tơ vận tốc là như nhau

C.Véc tơ vận tốc có hướng không thay đổi                                  
D. Vận tốc luôn có giá trị dương 
Câu 7: Phương trình chuyển động của một chất điểm dọc theo trục Ox có dạng 
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(x đo bằng km, t đo bằng giờ).

Chất điểm đó xuất phát từ điểm nào và chuyển động với vận tốc bằng bao nhiêu?

A. Từ gốc tọa độ O, với vận tốc 5 km/h.

B. Từ gốc tọa độ O, với vận tốc 60 km/h.

C. Từ điểm M cách gốc tọa độ O 5km/h, với vận tốc 5km/h.

D. Từ điểm M cách gốc tọa độ O 5km với vận tốc 60km/h.

3. Dự kiến sản phẩm của HS:

- Giải thích, lựa chọn đáp án đúng.
4. Kỹ thuật tổ chức dạy học

- HS làm việc cá nhân 

- HS chuẩn bị cho tiết 3: Ôn tập kiến thức và làm bài tập về chuyển động đều. Các kiến thức về hệ toạ độ, hệ quy chiếu.

	Ngày dạy   
	10A3:

	Sĩ số HS
	


Tiết 3:                                      BÀI TẬP
 

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Nêu được chuyển động cơ là gì;                   

- Nêu được chất điểm là gì.

- Nêu được hệ quy chiếu là gì;                        

- Nêu được mốc thời gian là gì.

- Nhận biết được đặc điểm về tốc độ của chuyển động thẳng đều.

- Nêu được vận tốc là gì.

2. Kỹ năng:

- Lập được phương trình chuyển động của chuyển động thẳng đều.

- Xác định được vị trí của một vật chuyển động trong hệ quy chiếu đã cho.

- Vận dụng được phương trình x = x0 + v.t đối với chuyển động thẳng đều của một hoặc hai vật.

- Vẽ được đồ thị toạ độ - thời gian của chuyển động thẳng đều. 

3. Thái độ:

- Nghiêm túc, tích cực xây dựng bài học.
II. Chuẩn bị:

1. Giáo viên: 

- Kiến thức và bài tập về chuyển động cơ, chuyển động thẳng đều.

2. Học sinh:  

- Kiến thức và bài tập về chuyển động cơ, chuyển động thẳng đều.

- Những vướng mắc cần GV giải đáp.

III. Tiến trình dạy học.

1. Kiểm tra bài  cũ

GV: Nêu câu hỏi kiểm tra:

1. Nêu cách vẽ đồ thị toạ độ - thời gian của một chuyển động thẳng đều?

2. Viết công thức tính quãng đường đi được và phương trình chuyển động của chuyển động thẳng đều?

3. Phân biệt hệ tọa độ và hệ quy chiếu?

HS: suy nghĩ trả lời câu hỏi.

GV: Nhận xét và chấm điểm 

2. Bài mới.

HĐ1:  Làm bài tập về chuyển động cơ.

	NỘI DUNG, TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
	SẢN PHẨM 

	GV: Giải thích cách lựa chọn đáp án đúng cho BT 5 SGK trang 11?

HS: giải thích lựa chọn đáp án D.

GV: Giải thích cách lựa chọn đáp án đúng cho BT 6 SGK trang 11?

HS: giải thích lựa chọn đáp án C.

GV: Giải thích cách lựa chọn đáp án đúng cho BT 7 SGK trang 11?

HS: giải thích lựa chọn đáp án D.

GV: Nêu cách xác định vị trí của một tàu biển giữa đại dương?

HS: Nêu cách xác định.


	1. Bài tập 5 SGK trang 11.

Đáp án D

2. Bài tập 6 SGK trang 11.

Đáp án C
3. Bài tập 7 SGK trang 11.

Đáp án D

4. Bài tập 8 SGK trang 11.

Để xác định vị trí của một tàu biển giữa đại dương, người ta dùng những tọa độ kinh độ và vĩ độ.




HĐ2: Làm bài tập về chuyển động thẳng đều.
	GV: Đọc và tóm tắt đề bài ?

HS: tóm tắt đề bài 

GV: Hãy chọn gốc tọa độ và gốc thời gian của xe chuyển động?

HS: Chọn gốc tọa độ và gốc thời gian.

GV: Viết công thức tính quãng đường đi được của hai xe ?

HS:
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GV: Viết phương trình chuyển động của hai xe ?

HS:
[image: image19.wmf]x
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GV: HD HS vẽ đồ thị.

HS: vẽ đồ thị theo HD của GV.

GV: So sánh s và x ?

HS: So sánh s và x

GV: Dựa vào đồ thị hãy xác định x và t? giải phương trình tìm x và t?

HS: A là điểm gặp nhau của hai xe.

Khi hai xe gặp nhau thì xA = xB

	5. Bài tập 9 SGK trang 15

AB = 10km;                 
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 = 40km/h;               a.   s(t) , x(t) =?

b.  Vẽ đồ thị của 2 chuyển động?

c.   x =?  

BG:

Chọn gốc tọa độ tại A, 

          gốc thời gian lúc xuất phát.    

a. Quãng đường đi được của hai xe là:
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Phương trình chuyển động của hai xe là

x = 
[image: image27.wmf]0
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Xe xA                   
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Xe xB                   
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b. Vẽ đồ thị

     x (km/h)  xA   xB
   

     30      A

      0    0,5                   t(h)           

c. - Tại thời điểm xe A đuổi kịp xe B thì hai xe phải có cùng tọa độ.
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 60.t   = 10 + 40.t   
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Tại đó 
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Điểm đó cách A là 30 km.

- Dựa vào đồ thị ta có A(0,5;30) là điểm gặp nhau của hai xe.

Vậy, sau 0,5 giờ hai xe gặp nhau tại vị trí cách gốc tọa độ 30km.




3. Củng cố, vận dụng.
GV: Hệ thống nội dung bài học. Khắc sâu kiến thức trọng tâm.

HS: tiếp thu ghi nhớ.
4. Hướng dẫn về nhà.
GV: Ra  BTVN cho HS 
HS: ghi BTVN: Bài 10 SGK trang 15.

GV: HD HS chuẩn bị cho tiết 4

HS: Học bài chuyển động thẳng biến đổi đều. 

	Ngày dạy   
	10A3:

	Sĩ số HS
	


Tiết 4:      chuyÓn ®éng THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU ( Tiết 1)                 
I. MỤC TIÊU.
1. Kiến thức:

- Nêu được vận tốc tức thời là gì. 

- Nêu được ví dụ về chuyển động thẳng nhanh dần đều.

- Nêu được đặc điểm của vectơ gia tốc trong chuyển động thẳng nhanh dần đều. 

- Viết được công thức tính gia tốc của một chuyển động biến đổi.

- Viết được công thức tính vận tốc v = v0 + a.t

2. Kỹ năng:

-  Vẽ  được  đồ thị vận tốc - thời gian của chuyển động thẳng nhanh dần đều.

- Biết cách lập công thức và tính được các đại lượng trong công thức tính vận tốc 

v = v0 + a.t của chuyển động thẳng biến đổi đều.

- Phân tích kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, giao tiếp, tư duy quan sát, phân tích, tổng hợp.

3. Năng lực và phẩm chất

- Năng lực tự chủ và tự học thông qua việc chuẩn bị nội dung bài học: Nhận biết được đặc điểm về vận tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác thông qua việc hoạt động nhóm tính được vận tốc và vẽ được đồ thị vận tốc – thời gian của chuyển động thẳng nhanh dần đều.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc thống nhất nội dung hoạt động nhóm 

- Năng lực tính toán thông qua việc tính chính xác các đại lượng trong công thức vận tốc và vẽ đồ thị vận tốc – thời gian của chuyển động thẳng nhanh dần đều.

- Phẩm chất chăm chỉ thông qua việc chuẩn bị nội dung bài học trước khi đến lớp; tham gia hoạt động nhóm.

- Phẩm chất trung thực thông qua việc tự học tìm hiểu về chuyển động thẳng nhanh dần đều. 
 II. PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC.

1. Chuẩn bị giáo viên:
- Một máng nghiêng, một hòn bi, một đồng hồ bấm giây.
2. Chuẩn bị học sinh: 

- Ôn tập kiến thức về chuyển động thẳng đều.
III. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC.

Hoạt động 1: Khởi động

Mục tiêu:

- Tăng sự thu hút, tạo hứng thú học tập cho HS.

- Làm bộc lộ những hiểu biết, kiến thức có sẵn của học sinh về chuyển động thẳng nhanh dần đều. 
Nội dung:

- Một xe máy đang chuyển động trên một đường thẳng với vận tốc 40km/h sau đó tăng ga xe máy chuyển động với vận tốc 60km/h
- Xe chuyển động có quỹ đạo như thế nào ? Vận tốc lúc sau của xe so với vận tốc ban đầu
Dự kiến sản phẩm của HS:
- Xe máy chuyển động có quỹ đạo là một đường thẳng. vận tốc lúc sau lớn hơn vận tốc ban đầu
GV. Kết luận chuyển động có tính chất như vậy là chuyển động thẳng biến đổi đều
Kỹ thuật tổ chức dạy học:

- Tổ chức hoạt động nhóm theo bàn

+ Học sinh tiến hành các thí  nghiệm từ đó tìm ra kiến thức cần lĩnh hội
Hoạt động 2: Tìm hiểu kiến thức mới.

Mục tiêu:

- Nêu được vận tốc tức thời là gì. 

- Nêu được ví dụ về chuyển động thẳng nhanh dần đều.

- Nêu được đặc điểm của vectơ gia tốc trong chuyển động thẳng nhanh dần đều. 

- Viết được công thức tính gia tốc của một chuyển động biến đổi.

- Viết được công thức tính vận tốc v = v0 + a.t

Nội dung:

I. VẬN TỐC TỨC THỜI. CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU
	NỘI DUNG, TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
	SẢN PHẨM 

	GV: Mô tả cách làm TN: Thả một hòn bi lăn trên máng nghiêng. HS quan sát, nhận xét ?

HS: Hòn bi chuyển động nhanh dần.

GV: Nêu ví dụ về vận tốc tức thời trong thực tế?

HS: Tốc kế trên xe máy GV: Thế nào là vận tốc tức thời? ý nghĩa?

HS: Là vận tốc tại một điểm . Nó cho biết tại điểm đó vật chuyển động nhanh hay chậm.

GV: HS HĐ theo cặp hoàn thành C1.

HS: C1: 
[image: image34.wmf]D

s = v. 
[image: image35.wmf]D

t = 10.0,01= = 0,1 m

GV: Để xác định được chuyển động tại một điểm ta cần biết những đặc điểm nào của chuyển động?

HS: Cần biết độ lớn của vận tốc tại điểm đó và phương chiều của chuyển động

GV: Thông báo đặc điểm của vectơ vận tốc:

- Gốc (điểm đặt) trên vật 
- Hướng  cùng hướng chuyển động. 

- Độ lớn theo một tỉ xích nào đó.   
GV: HD hoàn thành C2?

HS: C2: Vận tốc tức thời của ô tô con là 

40 km/h; của ô tô tải là 30 km/h;  ô tô tải đang đi theo hướng Tây - Đông.

GV: Dựa vào vận tốc tức thời cho biết khi nào một chuyển động được xem là chuyển động thẳng biến đổi đều? 

HS: Độ lớn của vận tốc tức thời hoặc tăng đều hoặc giảm đều theo thời gian.

GV: Nêu một ví dụ về chuyển động thẳng nhanh dần đều? Nêu một ví dụ về chuyển động chậm dần đều?

HS: nêu ví dụ
	1. Độ lớn của vận tốc tức thời:

Độ lớn của vận tốc tức thời tại vị trí M là đại lượng  
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Trong đó 
[image: image37.wmf]D

s là đoạn đường rất ngắn vật đi được trong khoảng thời gian rất ngắn 
[image: image38.wmf]D

t.

Đơn vị của vận tốc là mét trên giây ( m/s)

C1.

2.Vectơ vận tốc tức thời:

- Vectơ vận tốc tức thời của một vật tại một điểm là một vec tơ có gốc tại vật chuyển động, có hướng của chuyển động và có độ dài tỉ lệ với độ lớn của vận tốc tức thời theo một tỉ xích nào đó.

C2.

3. Chuyển động thẳng biến đổi đều.

- Trong chuyển động thẳng biến đổi đều, độ lớn của vận tốc tức thời hoặc tăng đều hoặc giảm đều theo thời gian.

- Chuyển động thẳng có độ lớn của vận tốc tức thời tăng đều theo thời gian gọi là chuyển động thẳng nhanh dần đều. 

- Chuyển động thẳng có độ lớn của vận tốc tức thời giảm đều theo thời gian gọi là chuyển động thẳng chậm dần đều.




II. CHUYỂN ĐỘNG THẮNG NHANH DẦN ĐỀU
	GV: Độ biến thiên vận tốc trong chuyển động thẳng biến đổi đều có giá trị ntn khi ta xét trong những khoảng thời gian như nhau?

HS: Độ biến thiên vận tốc có giá trị như nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau

GV:  
[image: image39.wmf]t
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có giá trị ntn?

HS: 
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v

D

D

có giá trị không đổi.

GV:  Gia tốc là gì ? Nêu ý nghĩa của đại lượng gia tốc? 

HS: Gia tốc của chuyển động cho biết vận tốc biến thiên nhanh hay chậm theo thời gian.

GV:  Nêu đơn vị gia tốc.

HS: Ghi nhận đơn vị gia tốc.

GV:  Trong chuyển động thẳng đều gia tốc có giá trị ntn?

HS: Trong chuyển động thẳng đều a = 0

GV: HD HS xác định phương và chiều của  ∆v bằng hình vẽ.

HS: a cùng phương, cùng chiều ∆v nên ta cần xác định phương và chiều của ∆v

GV: Vận tốc tại một điểm được xác định ntn?

HS: v = v0 + at 

GV: HS HĐ 4 nhóm thời gian 5 phút hoàn thành nội dung sau:

- Giả sử có một chiếc xe máy đang chuyển động thẳng với vận tốc 3m/s bỗng tăng tốc với gia tốc 0,5 m/s2. Hãy tính vận tốc của xe sau khi tăng tốc được 10 giây.

- Vẽ đồ thị vận tốc – thời gian

HS: - các nhóm làm bài

- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả

GV: Nhận xét bài làm các nhóm

       Chốt kiến thức.


	1. Gia tốc trong chuyển động thẳng nhanh dần đều: 

a. Khái niệm gia tốc:

 Gia tốc của chuyển động là đại lượng xác định bằng thương số giữa độ biến thiên vận tốc ∆v và khoảng thời gian vận tốc biến thiên  ∆t.
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Trong đó 
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v = v – v0 là độ biến thiên vận tốc trong khoảng thời gian 
[image: image43.wmf]D

t = t – t0; 

 v0 là vận tốc ở thời điểm t0;

 v là vận tốc ở thời điểm t sau đó.

-  Đơn vị gia tốc là mét trên giây bình phương (m/s2)
b.Vectơ gia tốc :

Gia tốc là đại lượng vectơ
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Khi một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều, vectơ gia tốc có gốc ở vật chuyển động, có phương và chiều trùng với phương và chiều của vectơ vận tốc, có độ dài tỉ lệ với độ lớn của gia tốc theo một tỉ xích nào đó.         

2.Vận tốc của chuyển động thẳng nhanh dần đều. 

a. Công thức tính vận tốc:
 v  =  v0   + at 

Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều thì a dương.

BT: 

v0 = 3 m/s;    a = 0,5 m/s2
t = 10s;          v =?

BG:

Vận tốc của xe sau 10 giây là:

 v  =  v0   + at = 3 +  0,5.10 = 8 (m/s)

b. Đồ thị vận tốc – thời gian:


[image: image47.png]vimis)
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Đồ thị  là một đường thẳng cắt trục tung tại giá trị v0.

 


Hoạt động 3: Luyện tập, thực hành.

Mục đích:

- Học sinh thực hành sử dụng kiến thức về chuyển động thẳng nhanh dần đều.

Nội dung:

Câu 1: Trong  chuyển động thẳng nhanh dần đều, đại lượng nào sau đây tăng dần đều theo thời gian?

A. Vận tốc              B. Đường đi                   C. Gia tốc                      D. Tọa độ.

Câu 2: Một vật đang chuyển động thẳng đều với vận tốc 15 m/s thì tăng tốc chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc a = 4 m/s2. Vận tốc của vật ở giây thứ 2 kể từ khi tăng tốc là
A. 23 m/s


B. 20 m/s


C. 25 m/s    

D. 30 m/s

Dự kiến sản phẩm của HS: 

- Giải thích, tính toán lựa chọn đáp án đúng.

Kỹ thuật tổ chức dạy học

- HS hoạt động cá nhân.

- GV theo dõi làm bài, chốt kiến thức. 

Hoạt động 4: Vận dụng, mở rộng.

Mục tiêu
- Học sinh thực hành vận dụng kiến thức đã lĩnh hội về chuyển động thẳng nhanh dần đều.

Nội dung

1. Bài tập trắc nghiệm củng cố kiến thức 
Câu 1: Chọn câu sai? Trong chuyển động thẳng nhanh dần đều thì

A. vận tốc tức thời tăng đều theo thời gian theo một hàm số bậc nhất.

B. quãng đường đi được tăng theo hàm bậc hai của thời gian.

C. vectơ gia tốc ngược chiều với vectơ vận tốc.

D. gia tốc là đại lượng không đổi.

Câu 2: Chọn phát biểu chính xác về vectơ gia tốc:

A. Gia tốc cho biết chiều chuyển động của vật.

B. Gia tốc cho biết mức độ nhanh chậm của chuyển động.

C. Gia tốc là đại lượng đặc trưng cho sự biến đổi của vectơ vận tốc theo thời gian.

D. Chỉ khi vật chuyển động thẳng đều mới có gia tốc.

Câu 3: Một xe ô tô chuyển động với vận tốc 72 km/h . Vận tốc đổi ra m/s là:

A. 20 m/s


                      B. 10m/s


C. 15 m/s

                                D. 25 m/s

Câu 4: Nếu chọn gốc thời gian là thời điểm bắt đầu khảo sát chuyển động của vật thì công thức vận tốc của vật chuyển động thẳng biến đổi đều là:

	A. v = vo + at.             
	B. v = a + vot.            

	C. v = vo – at
	D. v = a - vot.


Dự kiến sản phẩm của HS:
- Giải thích, lựa chọn đáp án đúng.
Kỹ thuật tổ chức dạy học

- HS làm việc cá nhân 

- HS chuẩn bị cho tiết 5: Học tiếp mục II phần 3; 4; 5 và mục III bài chuyển động thẳng biến đổi đều.
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